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Bài 2: Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày 
 

 

Ngày xưa, vào đời Vua Hùng 
Vương thứ 6, sau khi dẹp xong 
giặc Ân, vua muốn truyền ngôi 
cho con.  Nhân dịp đầu Xuân, vua 
mới họp các hoàng tử lại, bảo 
rằng: 
− Ai tìm được thức ăn ngon, có ý 

nghĩa hay, thì ta sẽ truyền ngôi 
vua cho. 

Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm 
của ngon vật lạ để dâng lên cho 
vua cha, với hy vọng mình sẽ được 
ngai vàng.  Họ lần mò trên ngàn 
dưới biển không sót nơi nào.  Bất 
kỳ thứ gì nghe nói là ngon và lạ họ 
đều cố tìm cho bằng được. 
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Người con trai thứ mười tám của 
Hùng Vương, tên là Tiết Liêu, có 
tính tình hiền hậu, đạo đức, hiếu 
thảo với cha mẹ.  Vì mẹ mất sớm, 
thiếu người giúp đỡ, nên Tiết Liêu 
lo lắng không biết làm thế nào. 

Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng 
thấy có vị thần đến bảo: 
− Này con, vật trong Trời Đất 

không có gì quý bằng gạo.  Con 
hãy lấy gạo nếp làm bánh hình 
tròn và hình vuông, để tượng 
trưng Trời và Đất.  Hãy lấy lá 
bọc ngoài, đặt nhân trong ruột 
bánh, để tượng trưng Cha Mẹ 
sinh thành.  
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Tiết Liêu tỉnh dậy và làm theo lời 
thần dặn.  Anh chọn gạo nếp thật 
tốt làm bánh vuông để tượng hình 
Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là 
Bánh Chưng.  Sau đó anh giã xôi 
làm bánh tròn, để tượng trưng cho 
Trời, gọi là Bánh Dày.  Còn lá 
xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong 
ruột bánh để tượng trưng Cha Mẹ 
yêu thương đùm bọc con cái. 

Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều 
đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ.  
Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều 
món ngon của lạ. 
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Tiết Liêu chỉ có Bánh Dày và 
Bánh Chưng.  Vua Hùng Vương 
lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem 
chuyện thần báo mộng kể, giải 
thích ý nghĩa của Bánh Dày, Bánh 
Chưng. 

Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, 
khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi 
vua lại cho Tiết Liêu. 
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên 
Đán, thì dân chúng làm bánh 
chưng và bánh dày để dâng cúng 
tổ tiên và Trời Đất. 
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Chú Thích 
 
Truyền ngôi:  Transfer the crown Có ý nghĩa:  meaningful 

Hy vọng:  hope Ngàn:  forest 

Hiền hậu:  gentle, righteous Đạo đức:  virtuous 

Lo lắng:  worry Tượng trưng:  represent 

Đùm bọc:  protect Dâng cúng:  offer ceremoniously 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 
1. Để được truyền ngôi, các hoàng tử phải làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vị thần đã chỉ cách cho Tiết Liêu làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lá xanh và nhân biểu tượng cho sự gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Ngày xưa, vào đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi dẹp xong giặc Ân, vua 
muốn truyền ngôi cho con.  Từ “dẹp” có nghĩa là: 

 Bị thua.  Đánh bại.  Huề. 

 

2. ...với hy vọng mình sẽ được ngai vàng.  Từ “ngai vàng” có nghĩa là: 

 Ngôi vua.  Ghế làm bằng vàng.  Vàng bạc châu báu. 

 

3. Họ lần mò trên ngàn dưới biển không sót nơi nào.  Từ “lần mò” có nghĩa là: 

 Bỏ tiền ra mua.  Được người khác 
tặng. 

 Tìm kiếm dần dần. 

 

4. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng trưng Cha Mẹ sinh 
thành.  Từ “sinh thành” có nghĩa là: 

 Công ơn cha mẹ sinh 
ra, nuôi nấng. 

 Công ơn thầy cô dạy 
dỗ. 

 Tình bạn hữu. 

 

5. ...Tiết Liêu đem chuyện thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dày, 
Bánh Chưng.  Từ “giải thích” có nghĩa là: 

 Cắt nghĩa cho người 
khác hiểu. 

 Kể chuyện cho người 
khác nghe. 

 Nghe người khác kể 
chuyện. 

 

6. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi vua lại cho 
Tiết Liêu.  Từ “nếm” có nghĩa là: 

 Ăn một ít để biết mùi 
vị. 

 Ăn cho thật no.  Cho người khác ăn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Ai tim duoc thuc an ngon, co y 
nghia hay, thi ta se truyen ngoi 
vua cho. 

 

Con hay lay gao nep lam banh 
hinh tron va hinh vuong, de 
tuong trung Troi va Dat. 

 

Ke tu do, moi khi den Tet 
Nguyen Dan, thi dan chung lam 
banh chung va banh day de 
dang cung to tien va Troi Dat.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Các hoằng tử đua nhâu tìm kiếm của ngon vật lạ 
để dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình sẽ 
được ngay vàng.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhăn ở trong ruộc 
bánh để tượng trưng cha mẹ yêu thươn đùm bọc 
con cái.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Văn Phạm – Động Từ 
 

Động từ chỉ hành động của người, loài vật hoặc sự vật. 

Ví dụ: 

Tâm ăn hai chén cơm. 

Mẹ dệt vải cho tới khuya. 

Muốn tìm động từ trong một câu chúng ta có thể dùng các câu hỏi như: 

Làm gì?  Để làm gì?  Cảm thấy thế nào? ... 

Ví dụ: 

Bố mẹ đi làm vất vả để nuôi chúng em.  Em thương bố mẹ nhiều lắm. 

Để tìm ra các động từ, chúng ta có thể đặt các câu hỏi với:  Làm gì?  Để làm gì?  
Cảm thấy thế nào?  

Bố mẹ làm gì?          

Bố mẹ đi làm để làm gì?        

Em cảm thấy thế nào đối với bố mẹ?   

Như vậy chúng ta tìm được các động từ trong những câu trên là:  đi làm,  nuôi và 
thương. 
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Bài Tập – Văn Phạm (Động Từ) 
(Cho các em tìm và khoanh tròn các động từ trong những câu sau.) 
 
1. Bà ngoại đang hát để ru cu Tí ngủ. 

2. Bà phải đeo kiếng mỗi khi đọc sách. 

3. Mai đến nhà bạn Hoa để làm bài tập. 

4. Mỗi sáng mẹ dậy sớm để làm điểm tâm cho chúng em. 

5. Thầy Thắng phát phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc. 

6. Con chó nhà bác Hai sủa inh ỏi mỗi khi nó nhìn thấy người lạ đi tới. 

7. Tài bơi rất giỏi.  Em đã đoạt được giải nhất trong cuộc thi bơi của trường. 

8. Thủy rủ Trang chơi bóng chuyền, nhưng Trang lại thích chơi nhảy dây hơn. 

9. Con mèo chạy quanh gốc cây cau rồi nó phóng lên trên cây và cào cào vào thân 
cây. 

10. Đức đang coi phim.  Em thích nhất khi thấy mụ phù thủy ngồi trên cái chổi và 
bay trên trời. 

  


